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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
         Thanh Oai, ngày        tháng   9  năm 2020



KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CÁ NHÂN
Năm học 2020 - 2021
- Họ tên giáo viên: 


- Năm tốt nghiệp: …….. - Hệ đào tạo:


- Bộ môn: 

- Các nhiệm vụ được giao trong năm học (chuyên môn, chủ nhiệm, đoàn thể, các công tác khác): VD giảng dạy môn Văn lớp 10, 11, Tổ trưởng CM, dạy đội tuyển HSG khối 11, chủ nhiệm lớp 10 A14................................................................
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG, LỚP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO.

1. Tính hình trường, lớp: Nêu khái quát
2. Thuận lợi: Nêu khái quát
3. Khó khăn: Nêu khái quát

4. Chất lượng bộ môn năm học trước của lớp được phân công
	Lớp
	Số lượng
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	 10A14
	không có
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11A13
	50
	 10
	20
	10
	20
	10
	20
	10
	20
	10
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CẢ NĂM
1. Giảng dạy
	Lớp
	Số lượng
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	 10A14
	50
	20
	40
	30
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11A13
	50
	 10
	20
	10
	20
	10
	20
	10
	20
	10
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Kiêm nhiệm

2.1. Lớp chủ nhiệm (nếu có)
VD phấn đấu 2 lần đạt tập thể thi đua............................................................................................................

Phấn đấu chất lượng cuối năm của lớp chủ nhiệm

	Nội dung
	Sĩ số
	Giỏi (Tốt)
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Học lực
	50
	20
	40
	30
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Hạnh kiểm
	50
	20
	40
	35
	70
	5
	10
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.2. Kiêm nhiệm khác (nếu có)
VD: Đưa tổ đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; dự giờ 

3. Danh hiệu thi đua phấn đấu trong năm học


VD: Chiến sĩ TĐCS, Lao động tiên tiến....



III. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ MÔN/LỚP

1. Quy định về số tiết, đầu điểm và hình thức kiểm tra - đánh giá bộ môn


(Theo thông tư 26/2020/TT-BGDĐT)
BẢNG YÊU CẦU  VỀ SỐ TIẾT DẠY

VÀ  SỐ CON ĐIỂM (tối thiểu)
VD dưới của môn Ngữ văn

	KHỐI
	HỌC KÌ
	SỐ TUẦN HỌC
	TIẾT/

TUẦN
	TỔNG SỐ TIẾT


	Điểm ĐGTX
	Điểm ĐGGK
	Điểm ĐGCK
	TỔNG SỐ CON ĐIỂM



	10
	1
	18
	03
	54
	04
	01
	01
	06

	
	2
	17
	03
	51
	04
	01
	01
	06

	11
	1
	18
	04
	72
	04
	01
	01
	06

	
	2
	17
	03
	51
	04
	01
	01
	06

	12
	1
	18
	03
	54
	04
	01
	01
	06

	
	2
	17
	03
	51
	04
	01
	01
	06


2. Kế hoạch giảng dạy môn: Văn - lớp 10
	Tuần

(Ngày, tháng, năm)
	Tiết

(PPCT)
	Tên bài/ chủ đề 
	Mục tiêu chung
	Chuẩn bị của GV và HS (nếu có)

(Thiết bị dạy học, tài liệu, 

các điều kiện khác)
	Ghi chú

	Tuần 01

(7-12/9)
	1,2,3
	
	
	
	

	Tuần 02


	
	
	
	
	

	Tuần 03


	
	
	
	
	

	Tuần 04


	
	
	
	
	

	Tuần 05


	
	
	
	
	

	Tuần 06


	
	
	
	
	

	Tuần 07


	
	
	
	
	

	Tuần 08


	
	
	
	
	

	Tuần 09


	
	
	
	
	

	Tuần 10


	
	
	
	
	

	Tuần 11


	
	
	
	
	

	Tuần 12


	
	
	
	
	

	Tuần 13


	
	
	
	
	

	Tuần 14


	
	
	
	
	

	Tuần 15
	
	
	
	
	

	Tuần 16


	
	
	
	
	

	Tuần 17


	
	
	
	
	

	Tuần 18


	
	
	
	
	

	Tuần 19


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Kế hoạch giảng dạy môn: Văn - lớp 11
	Tuần

(Ngày, tháng, năm)
	Tiết

(PPCT)
	Tên bài/ chủ đề 
	Mục tiêu chung
	Chuẩn bị của GV và HS (nếu có)

(Thiết bị dạy học, tài liệu, 

các điều kiện khác)
	Ghi chú

	Tuần 01

(7-12/9)
	1,2,3
	
	
	
	

	Tuần 02


	
	
	
	
	

	Tuần 03


	
	
	
	
	

	Tuần 04


	
	
	
	
	

	Tuần 05


	
	
	
	
	

	Tuần 06


	
	
	
	
	

	Tuần 07


	
	
	
	
	

	Tuần 08


	
	
	
	
	

	Tuần 09


	
	
	
	
	

	Tuần 10


	
	
	
	
	

	Tuần 11


	
	
	
	
	

	Tuần 12


	
	
	
	
	

	Tuần 13


	
	
	
	
	

	Tuần 14


	
	
	
	
	

	Tuần 15
	
	
	
	
	

	Tuần 16


	
	
	
	
	

	Tuần 17


	
	
	
	
	

	Tuần 18


	
	
	
	
	

	Tuần 19


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Chó ý: 

- Các tổ chuyên môn thống nhất xây dựng kế hoạch giảng dạy cho từng khối lớp, từng loại chương trình (chính khóa, tự chọn)

- Giáo viên trong tổ bộ môn có trách nhiệm thực hiện bản kế hoạch (sau khi đã được duyệt). Kế hoạch dạy bù được thực hiện theo từng tháng, không để dồn cuối HK

-  Kế hoạch này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và lịch KT của SGD. (Khi điều chỉnh phải báo cáo với Hiệu trưởng). 
- GV nộp về Tổ trưởng (cả bản in và bản mềm) trước 7/10/2020, tổ trưởng ký duyệt xong chuyển bản cứng về phòng Văn thư, chuyển bản mềm của cả tổ (trong thư mục đã nén) về địa chỉ c3nguyendu2@hanoiedu.vn 
	Người lập kế hoạch

(Ký, họ tên)

............................................
	Tổ trưởng

(Ký duyệt)

............................................
	Hiệu trưởng

(Phê duyệt)




Ghi chú: KH dạy tự chọn làm tương tự


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - THANH OAI
-------------
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
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GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN A
TỔ:

MÔN: 
Thanh Oai, ngày   tháng  9  năm 2020
Mẫu








4

